
Đơn vị tính: đồng

Giá bán tại địa 
bàn (chưa bao 

gồm thuế giá trị 
gia tăng (VAT)) 

(*)

Khu vực 
TP.HCM ( Bao 

gồm cả Bình 
Dương và Vũng 

Tàu cũ)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

1
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Cống ly tâm BTCT 
D300H10, L=4m

md
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

388.000

2
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Cống ly tâm BTCT 
D300H30, L=4m

md
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

403.000
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3
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Cống ly tâm BTCT 
D400H10, L=4m

md
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

470.000

4
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Cống ly tâm BTCT 
D400H30, L=4m

md
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

510.000

5
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Cống ly tâm BTCT 
D600H10, L=4m

md
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

718.000

6
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Cống ly tâm BTCT 
D600H30, L=4m

md
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

774.000



7
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Cống ly tâm BTCT 
D800H10, L=4m

md
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

1.084.000

8
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Cống ly tâm BTCT 
D800H30, L=4m

md
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

1.125.000

9
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Cống ly tâm BTCT 
D1000H10, L=4m

md
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

1.523.000

10
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Cống ly tâm BTCT 
D1000H30, L=4m

md
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

1.674.000



11
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Gối đỡ ống D300 cái
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

165.000

12
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Gối đỡ ống D400 cái
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

165.000

13
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Gối đỡ ống D600 cái
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

230.000

14
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Gối đỡ ống D800 cái
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

260.000



15
Bê tông 
cấu kiện 
các loại

Gối đỡ ống D1000 cái
TCVN 

9113:2012

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

360.000

16
Joint 
cống

Joint D300 cái
ASTM

C443-2023

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

48.000

17
Joint 
cống

Joint D400 cái
ASTM

C443-2023

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

55.000

18
Joint 
cống

Joint D600 cái
ASTM

C443-2023

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

71.000



19
Joint 
cống

Joint D800 cái
ASTM

C443-2023

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

106.000

20
Joint 
cống

Joint D1000 cái
ASTM

C443-2023

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Tại công trình
- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; 

Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; xã Long 
Sơn; xã Long Điền; xã Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá 

thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 60.000 

đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá thông báo cộng 

thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng thêm 90.000 

đồng/1m3.

139.000

21
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H10 
–XB60

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D300, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

437.200

22
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H10 
–XB60

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D400, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

550.600

23
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H10 
–XB60

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

768.300



24
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H10 
–XB60

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D600, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

878.500

25
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H10 
–XB60

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D800, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

1.401.900

26
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H10 
–XB60

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1000, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

2.110.800

27
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H10 
–XB60

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1200, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

3.338.100

28
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H10 
–XB60

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

4.971.600

29
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H10 
–XB60

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1800, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

6.379.900



30
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H10 
–XB60

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D2000, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

8.088.800

31
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H10 
–XB60

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D2500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

11.018.500

32
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H30 
–XB80

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D300, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

557.700

33
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H30 
–XB80

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D400, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

643.100

34
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H30 
–XB80

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

795.000

35
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H30 
–XB80

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D600, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

953.000



36
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H30 
–XB80

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D800, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

1.608.900

37
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H30 
–XB80

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1000, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

2.348.800

38
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H30 
–XB80

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1200, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

3.520.600

39
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H30 
–XB80

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

5.293.600

40
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H30 
–XB80

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1800, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

7.583.900

41
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H30 
–XB80

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D2000, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

8.510.300



42
Bê tông 
đúc sẵn

Cống chịu lực H30 
–XB80

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D2500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

11.801.000

43
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
1.0mx1.0m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

5.480.800

44
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
1.2mx1.2m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

6.244.200

45
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
1.5mx1.5m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

8.726.300

46
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
1.6mx1.6m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

9.390.000

47
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.0mx1.5m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

13.043.750



48
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.0mx1.6m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

13.990.900

49
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
1.6mx2.0m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

14.214.900

50
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.0mx2.0m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

14.840.600

51
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.0mx2.5m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

22.858.450

52
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.5mx2.0m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

22.074.900

53
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.5mx2.5m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

23.072.700



54
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.5mx3.0m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

26.507.150

55
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
3.0mx2.0m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

27.907.150

56
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
3.0mx3.0m-
L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

28.780.300

57
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(1.2mx1.2
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

15.996.600

58
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(1.5mx1.5
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

17.420.650

59
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(1.6mx1.6
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

17.741.800



60
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.0mx1.5
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

23.660.250

61
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(1.6mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

25.003.250

62
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.0mx1.6
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

26.035.250

63
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.0mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

27.115.250

64
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.0mx2.5
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

38.078.750

65
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.5mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

39.145.750



66
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.5mx2.5
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

41.952.600

67
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.5mx3.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

52.147.250

68
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(3.0mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

55.170.250

69
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT 
HL93(M300)

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(3.0mx3.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

57.637.650

70
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H10-XB60 M300  
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D300, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

637.200

71
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H10-XB60 M300  
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D400, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

750.600



72
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H10-XB60 M300  
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

968.300

73
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H10-XB60 M300  
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D600, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

1.078.500

74
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H10-XB60 M300  
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D800, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

1.601.900

75
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H10-XB60 M300  
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1000, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

2.310.800

76
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H10-XB60 M300  
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1200, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

3.538.100

77
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H10-XB60 M300  
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

5.171.600



78
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H10-XB60 M300  
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1800, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

6.579.900

79
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H10-XB60 M300  
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D2000, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

8.288.800

80
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H10-XB60 M300  
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D2500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

11.218.500

81
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H30-XB80 M300 
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D300, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

757.700

82
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H30-XB80 M300 
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D400, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

843.100

83
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H30-XB80 M300 
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

995.000



84
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H30-XB80 M300 
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D600, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

1.153.000

85
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H30-XB80 M300 
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D800, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

1.808.900

86
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H30-XB80 M300 
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1000, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

2.548.800

87
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H30-XB80 M300 
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1200, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

3.720.600

88
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H30-XB80 M300 
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

5.493.600

89
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H30-XB80 M300 
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D1800, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

7.783.900



90
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H30-XB80 M300 
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D2000, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

8.710.300

91
Bê tông 
đúc sẵn

Ống cống tròn chịu lực  
H30-XB80 M300 
chống ăn mòn môi 
trường biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9113:2012

Ống BTCT 
D2500, 
L=2500-
3000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

12.001.000

92
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
1.0mx1.0m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

5.705.800

93
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
1.2mx1.2m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

6.569.200

94
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
1.5mx1.5m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

9.356.300

95
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
1.6mx1.6m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

10.130.000



96
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.0mx1.5m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

13.893.750

97
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.0mx1.6m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

14.320.900

98
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
1.6mx2.0m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

14.734.900

99
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.0mx2.0m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

15.595.600

100
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.0mx2.5m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

23.308.450

101
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.5mx2.0m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

22.979.050



102
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.5mx2.5m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

23.602.700

103
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2.5mx3.0m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

27.007.150

104
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
3.0mx2.0m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

28.427.150

105
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
3.0mx3.0m-

L=1.2m-
2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

30.068.300

106
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(1.2mx1.2
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

16.786.600

107
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(1.5mx1.5
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

18.230.650



108
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(1.6mx1.6
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

19.571.800

109
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.0mx1.5
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

24.560.250

110
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(1.6mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

26.023.250

111
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.0mx1.6
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

26.960.250

112
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.0mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

28.175.250

113
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.0mx2.5
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

39.308.750



114
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.5mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

40.845.750

115
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.5mx2.5
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

43.072.600

116
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(2.5mx3.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

52.837.250

117
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(3.0mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

56.180.250

118
Bê tông 
đúc sẵn

Cống hộp BTCT HL30 
– XB80(M300) chống 

ăn mòn môi trường 
biển

đ/md
Theo 

TCVN 
9116:2012

Cống hộp 
2x(3.0mx3.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

58.667.650

119
Bê tông 
đúc sẵn

Gối đỡ cống tròn M200 đ/cái

Theo 
TCVN 

10799:201
5

Gối đỡ 
D300

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

188.400



120
Bê tông 
đúc sẵn

Gối đỡ cống tròn M200 đ/cái

Theo 
TCVN 

10799:201
5

Gối đỡ 
D400

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

223.800

121
Bê tông 
đúc sẵn

Gối đỡ cống tròn M200 đ/cái

Theo 
TCVN 

10799:201
5

Gối đỡ 
D500

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

274.700

122
Bê tông 
đúc sẵn

Gối đỡ cống tròn M200 đ/cái

Theo 
TCVN 

10799:201
5

Gối đỡ 
D600

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

324.700

123
Bê tông 
đúc sẵn

Gối đỡ cống tròn M200 đ/cái

Theo 
TCVN 

10799:201
5

Gối đỡ 
D800

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

446.700

124
Bê tông 
đúc sẵn

Gối đỡ cống tròn M200 đ/cái

Theo 
TCVN 

10799:201
5

Gối đỡ 
D1000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

553.460

125
Bê tông 
đúc sẵn

Gối đỡ cống tròn M200 đ/cái

Theo 
TCVN 

10799:201
5

Gối đỡ 
D1200

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

774.940



126
Bê tông 
đúc sẵn

Gối đỡ cống tròn M200 đ/cái

Theo 
TCVN 

10799:201
5

Gối đỡ 
D1500

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

990.700

127
Bê tông 
đúc sẵn

Gối đỡ cống tròn M200 đ/cái

Theo 
TCVN 

10799:201
5

Gối đỡ 
D1800

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

1.610.510

128
Bê tông 
đúc sẵn

Gối đỡ cống tròn M200 đ/cái

Theo 
TCVN 

10799:201
5

Gối đỡ 
D2000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

1.856.960

129
Bê tông 
đúc sẵn

Gối đỡ cống tròn M200 đ/cái

Theo 
TCVN 

10799:201
5

Gối đỡ 
D2500

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

1.926.000

130
Vật liệu 

khác
Joint cống tròn (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
tròn D300

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

48.000

131
Vật liệu 

khác
Joint cống tròn (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
tròn D400

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

58.600



132
Vật liệu 

khác
Joint cống tròn (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
tròn D500

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

64.400

133
Vật liệu 

khác
Joint cống tròn (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
tròn D600

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

77.200

134
Vật liệu 

khác
Joint cống tròn (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
tròn D800

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

100.500

135
Vật liệu 

khác
Joint cống tròn (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
tròn D1000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

224.200

136
Vật liệu 

khác
Joint cống tròn (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
tròn D1200

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

261.500

137
Vật liệu 

khác
Joint cống tròn (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
tròn D1500

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

311.000



138
Vật liệu 

khác
Joint cống tròn (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
tròn D1800

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

353.900

139
Vật liệu 

khác
Joint cống tròn (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
tròn D2000

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

379.700

140
Vật liệu 

khác
Joint cống tròn (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
tròn D2500

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

477.900

141
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint  cống 
hộp 1.0m 

x1.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

263.800

142
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 1.2 x 

1.2m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

289.560

143
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 1.5 x 

1.5m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

313.900



144
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 1.6 x 

1.6m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

359.500

145
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 2.0 x 

1.5m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

376.900

146
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 1.6 x 

2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

396.100

147
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 2.0 x 

2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

450.000

148
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 2.5 x 

2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

504.400

149
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 2.5 x 

2.5m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

560.000



150
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 2.5 x 

3.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

586.100

151
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 3.0 x 

2.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

630.600

152
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 3.0 x 

3.0m

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

669.000

153
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 

2x(1.2mx1.2
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

420.300

154
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 

2x(1.5mx1.5
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

510.000

155
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 

2x(1.6mx1.6
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

565.500



156
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 

2x(1.6mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

589.000

157
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 

2x(2.0mx1.5
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

629.200

158
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 

2x(2.0mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

665.400

159
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 

2x(2.5mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

733.000

160
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 

2x(2.5mx2.5
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

790.600

161
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 

2x(2.5mx3.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

831.000



162
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 

2x(3.0mx2.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

924.200

163
Vật liệu 

khác
Joint cống hộp (Joint 

cao su)
đ/cái

ASTM 
C443-2003

Joint cống 
hộp 

2x(3.0mx3.0
m-L=1.2m)

 Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam

Xe cẩu 
Tạm ứng đơn đặt hàng trước khi sản xuất và thanh toán 
hết đơn hàng trước khi giao hàng, đơn hàng giao tại Khu 
vực Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì tăng thêm 

15% so với giá niêm yết.
Khu vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Xuyên 

Mộc thì như giá niêm yết.

951.500
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